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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NỘI VỤ


Số:        /HD-SNV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày       tháng 3 năm 2022


HƯỚNG DẪN

Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với người quản lý doanh

nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý;
Sở Nội vụ hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý như sau:
I. NGUYUÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng
a) Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đúng thẩm quyền; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

b) Việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; kết quả xếp loại của cá nhân không được cao hơn kết quả xếp loại của tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

c) Người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước được bổ nhiệm hoặc cử giữ phần vốn chưa đủ thời gian 6 tháng thì không thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm. 

d) Việc đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên được thực hiện hằng năm sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND tỉnh) công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; việc đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước được thực hiện sau khi công bố báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Thời điểm hoàn thành trước 15/4 năm sau liền kề.

2. Căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng
a) Đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào:

- Điều lệ doanh nghiệp;

- Quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phê duyệt hằng năm.

b) Đối với Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước căn cứ vào:

- Quyền, trách nhiệm của Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phê duyệt hằng năm;

- Việc tuân thủ các quy định của điều lệ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

II. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Nội dung đánh giá

Nội dung đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện theo Phụ lục của Hướng dẫn này.

2. Trình tự, thủ tục
Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
3. Tiêu chí xếp loại chất lượng 
Người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước được đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo 4 mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

3.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

a) Đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 91 đến 100 điểm.

b) Đối với Kiểm soát viên: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 91 đến 100 điểm.

c) Đối với người đại diện phần vốn nhà nước: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 91 đến 100 điểm.

3.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

a) Đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 70 đến 90 điểm.

b) Đối với Kiểm soát viên: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 70 đến 90 điểm.

c) Đối với người đại diện phần vốn nhà nước: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 70 đến 90 điểm.

3.3. Hoàn thành nhiệm vụ

a) Đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

b) Đối với Kiểm soát viên: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

c) Đối với người đại diện phần vốn nhà nước: Doanh nghiệp đạt tiêu chí tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

3.4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 điểm hoặc có một trong các tiêu chí quy định tại Điều 17 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
4. Hồ sơ đánh giá

a) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước.
b) Biên bản họp nhận xét, đánh giá của công ty.
c) Ý kiến bằng văn bản về đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước của cấp ủy cùng cấp.
d) Chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phê duyệt hằng năm của cấp có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm đánh giá, chấm điểm và hoàn chỉnh hồ sơ theo Hướng dẫn này gửi Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức biên chế thẩm định) trước ngày 15/4 của năm sau liền kề để xem xét, quyết định.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan liên hệ với Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức biên chế) để được hướng dẫn kịp thời.
3. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 54/HD-SNV ngày 12/3/2021 của Sở Nội vụ./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Các công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TCBC;

- Lưu: VT.
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